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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA GÓI SOHO MERCHANT PACKAGE 

 

1. SOHO Merchant Package 

 Gói giải pháp “SOHO Merchant Package” là gói giải pháp ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng SOHO 

có sử dụng dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS của Shinhan (sau đây gọi là “Dịch vụ POS”), 

mang đến những quyền lợi tối ưu khi trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ của của Ngân hàng TNHH 

MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi là “Ngân Hàng”). 

2. Khách hàng hợp lệ và điều kiện hưởng ưu đãi 

 Bao gồm khách hàng mới và khách hàng hiện hữu là tổ chức1, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân 

và đáp ứng các điều kiện sau: 

(1) Mở mới và/ hoặc đang sử dụng Dịch vụ POS, Dịch vụ POS phải ở trạng thái hoạt động (active); 

VÀ (2) Mở mới và/ hoặc đang sử dụng Tài khoản thanh toán SOHO MMDA, Tài khoản SOHO MMDA 

phải ở trạng thái hoạt động và đang sử dụng Ngân hàng trực tuyến theo chính sách của Ngân hàng;  

HOẶC  

(1)  Mở mới và/ hoặc đang sử dụng Dịch vụ POS, Dịch vụ POS phải ở trạng thái hoạt động (active); 

VÀ (3) Đang có khoản vay SOHO hoặc khoản vay xe doanh nghiệp theo chính sách của Ngân hàng. 

Khi khoản vay kết thúc, Khách hàng phải mở mới hoặc đăng ký chuyển đổi sang Tài khoản SOHO 

MMDA và Tài khoản SOHO MMDA phải ở trạng thái hoạt động để tiếp tục hưởng quyền lợi ưu đãi 

SOHO Merchant Package. 

 Nguyên tắc kiểm tra điều kiện và áp dụng ưu đãi: 

Kỳ kiểm tra điều kiện Kỳ áp dụng ưu đãi 

Hệ thống ngân hàng tự 

động kiểm tra liên tục. 

Hệ thống ngân hàng tự động thông báo PUSH đến Khách hàng hợp 

lệ theo quy định tại Điều 4. Điều kiện và điều khoản khác. 

Các loại phí ưu đãi về Dịch vụ POS, Giao dịch khách hàng mua ngoại 

tệ tiền mặt và Chuyển tiền đi nước ngoài sẽ được Chi nhánh thực 

hiện áp dụng thủ công cho khách hàng theo từng lần phát sinh. 

Các loại phí ưu đãi còn lại sẽ được hệ thống tự động áp dụng. 

3. Chi tiết ưu đãi của gói SOHO Merchant 

3.1. Khách hàng hợp lệ thỏa điều kiện như quy định tại bản Điều kiện và điều khoản này sẽ được áp dụng 

các ưu đãi như bảng dưới đây (phí chưa bao gồm VAT): 

                                                           
1 Khách hàng tổ chức có vốn điều lệ không lớn hơn 5 tỷ đồng hoặc đang có khoản vay SOHO hoặc khoản vay xe 

doanh nghiệp. 
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Sản phẩm & dịch vụ  Mức Tiêu Chuẩn (*)  Gói SOHO Merchant (**) 

Tài khoản Phí quản lý tài khoản 

hàng tháng 

10,000 VNĐ/tháng Miễn phí 

Số dư trung bình 

tháng 

1,000,000 VNĐ/50 USD Không yêu cầu 

Số dư tối thiểu 50,000 VNĐ/2 USD Không yêu cầu 

Dịch vụ số tài khoản 

may mắn: tài khoản 

định dạng số điện 

thoại và ngày sinh 

330,000 VNĐ Miễn phí 

Xác nhận số dư/tài 

khoản 

110,000 VNĐ/lần yêu 

cầu 

Miễn phí 

Sao kê tài khoản 

(Dành cho khách 

hàng là hộ kinh 

doanh, doanh nghiệp 

tư nhân) 

 

11,000 VNĐ/tháng sao 

kê 

Miễn phí 

Lãi suất tiền gửi 

không kỳ hạn (/năm) 

0.1% 1. Đối với tài khoản SOHO 

MMDA: (***) 

Áp dụng lãi suất tương ứng trong 

từng thời kỳ theo Bậc số dư cuối 

ngày của sản phẩm SOHO 

MMDA. 

2. Đối với tài khoản thanh toán 

thông thường: 

Áp dụng lãi suất không kỳ hạn tiêu 

chuẩn trong từng thời kỳ 

(Số dư ≥ 10 triệu VNĐ) (Số dư tài khoản SOHO MMDA ≥ 

15 triệu VNĐ) 

Phí dịch vụ tin nhắn 

(Dành cho khách 

hàng là hộ kinh 

doanh, doanh nghiệp 

tư nhân) 

 

9,090 VNĐ/tháng Miễn phí 

Ngân hàng trực 

tuyến 

Phí chuyển tiền nhanh 

trong nước  

Phí chuyển tiền trong 

nước  

Phí chuyển tiền qua số 

điện thoại 

1,500 ~10,909 

VNĐ/giao dịch 

 

Miễn phí 
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Sản phẩm & dịch vụ  Mức Tiêu Chuẩn (*)  Gói SOHO Merchant (**) 

Phí nạp tiền tài khoản 

giao thông 

0.3% (Tối thiểu: 

3,000VNĐ – Tối đa: 

30,000VNĐ)/giao dịch 

Miễn phí 

Phí thường niên A-

OTP (Dành cho khách 

hàng là hộ kinh 

doanh, doanh nghiệp 

tư nhân) 

55,000 VNĐ/ năm Miễn phí 

Khách hàng mua ngoại tệ tiền mặt 

(Hạn mức tối đa mua ngoại tệ tiền mặt được 

quy định bởi Ngân hàng theo từng thời kì) 

 Ưu đãi 30% từ tỷ giá niêm yết 

ngân hàng bán ngoại tệ tiền mặt 

Chuyển tiền đi nước ngoài  Giảm 50% phí chuyển tiền tiêu 

chuẩn cho giao dịch chuyển tiền đi 

nước ngoài (loại trừ mức phí tối 

thiểu và tối đa) 

SOHO Loan 

(****) 

Cho vay bổ sung vốn 

lưu động ngắn hạn 

SOHO, Cho vay vốn 

đầu tư kinh doanh 

trung dài hạn SOHO, 

Cho vay vốn lưu động 

SOHO Prime, Cho 

vay vốn đầu tư kinh 

doanh trung dài hạn 

SOHO Prime (có tài 

sản đảm bảo là bất 

động sản, theo Điều 

kiện và điều khoản áp 

dụng) 

 Giảm lãi vay (mức giảm cụ thể 

theo quy định của Ngân hàng từng 

thời kỳ) 

Thẻ tín dụng 

Shinhan Owner 

(hạng Bạch Kim - 

dành cho hộ kinh 

doanh, doanh 

nghiệp tư nhân) và 

Thẻ tín dụng 

Shinhan SOHO 

(hạng Vàng - dành 

cho tổ chức) 

Phí thường niên năm 

đầu 

 Miễn phí 

Ưu đãi tích điểm thẻ 

Điều kiện áp dụng: 

khi doanh số giao dịch 

qua máy POS của 

Shinhan đạt ít nhất 

100 triệu đồng/tháng 

 0.5% điểm theo giá trị giao dịch 

của thẻ Shinhan trên máy POS của 

Shinhan (tối đa: 500,000 

điểm/tháng dương lịch) 

Ghi chú: Thẻ Shinhan là tất cả thẻ 

quốc tế được phát hành bởi Ngân 

hàng. 

Thẻ ghi nợ SOL 

Travel (dành cho 

hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp tư 

nhân) 

Ưu đãi tích điểm thẻ  1% điểm theo giá trị giao dịch 

trong nước và  

2% điểm theo giá trị giao dịch 

nước ngoài  

(tối đa: 300,000 điểm/tháng dương 

lịch) 
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Sản phẩm & dịch vụ  Mức Tiêu Chuẩn (*)  Gói SOHO Merchant (**) 

Ghi chú: Điều kiện và điều khoản 

áp dụng 

Thẻ ghi nợ Doanh 

nghiệp (dành cho 

tổ chức) 

Ưu đãi tích điểm thẻ  0.1% điểm theo giá trị giao dịch 

Shinhan POS Lắp đặt POS Miễn phí Miễn phí 

3.2. Ngoài các ưu đãi như mục 3.1, khách hàng hợp lệ sẽ được áp dụng thêm các ưu đãi nếu đáp ứng các 

điều kiện sau (phí chưa bao gồm VAT): 

Điều kiện  Sản phẩm & dịch vụ Mức Tiêu Chuẩn (*) Gói SOHO Merchant (**) 

Doanh số giao 

dịch: tối thiếu 100 

triệu VND/tháng 

Phí sử dụng POS hàng 

tháng 

200,000 VNĐ/ tháng Miễn phí  

 (*) Mức tiêu chuẩn nêu trong hướng dẫn này mang tính chất tham khảo, mức phí/lãi cụ thể sẽ theo biểu 

phí của Ngân Hàng tại thời điểm áp dụng tại website www.shinhan.com.vn 

 (**) Mức phí này áp dụng tại thời điểm công bố Điều kiện và điều khoản này. Ngân Hàng có quyền 

điều chỉnh chính sách về mức phí của gói SOHO Merchant theo phương thức thông báo tại Điều 4 của 

Điều kiện và điều khoản này. 

 (***) Lãi tiền gửi tham khảo theo Điều kiện và điều khoản của Sản phẩm SOHO MMDA tại thời điểm 

có hiệu lực áp dụng. Khách hàng chủ động cập nhật hoặc theo dõi thông báo của Ngân Hàng về các 

điều chỉnh trong Sản phẩm SOHO MMDA.  

Lãi tiền gửi của mỗi ngày = Σ Lãi tiền gửi của mỗi ngày 

Trong đó lãi tiền gửi mỗi ngày sẽ được tính như sau: 

 

Lãi tiền gửi 

mỗi ngày 

 

= 

Σ Bậc số dư cuối ngày x Lãi suất tương ứng theo Bậc số dư 

cuối ngày 

365 

Áp dụng Lãi suất tương ứng theo bậc số dư cuối ngày và không vượt quá lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 

tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ như sau: 

STT Bậc số dư cuối ngày (X) Lãi suất tương ứng theo Bậc số dư cuối 

ngày (%/năm) 

1 15 triệu VNĐ ≤ X ≤ 30 triệu VNĐ 0.2% 

2 30 triệu VNĐ < X ≤ 60 triệu VNĐ 0.3% 

3 60 triệu VNĐ < X ≤ 100 triệu VNĐ 0.4% 

4 X > 100 triệu VNĐ 0.5% 

 Tại thời điểm khách hàng được áp dụng gói SOHO Merchant (“ngày (T)”), Số tiền lãi sẽ tính từ ngày 

áp dụng (T). 

4. Điều kiện và điều khoản khác 

http://www.shinhan.com.vn/
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 Trường hợp khách hàng thỏa điều kiện của gói SOHO Merchant thì sẽ nhận được thông báo từ Ngân 

Hàng thông báo về việc khách hàng được hưởng các ưu đãi của gói SOHO Merchant. 

 Trường hợp ưu đãi của gói SOHO Merchant bị gián đoạn do khách hàng hủy Dịch vụ POS hoặc khách 

hàng không đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ POS thì khách hàng sẽ nhận được thông báo từ Ngân Hàng 

thông báo về việc bị gián đoạn các ưu đãi của gói SOHO Merchant và được chuyển sang áp dụng ưu 

đãi của gói SOHO Biz nếu khách hàng đáp ứng điều kiện của gói SOHO Biz. 

 Trường hợp Dịch vụ POS ở trạng thái không hoạt động và khách hàng thỏa điều kiện gói SOHO Biz 

thì khách hàng sẽ được áp dụng ưu đãi của gói SOHO Biz. 

 Ưu đãi của gói SOHO Merchant sẽ được kích hoạt lại tại thời điểm Dịch vụ POS ở trạng thái hoạt động 

(active). 

 Ưu đãi liên quan tới lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trong gói SOHO Merchant sẽ được áp dụng đối với 

số dư của tài khoản SOHO MMDA và Ngân hàng trực tuyến thỏa điều kiện áp dụng của gói SOHO 

Merchant. 

 Các nội dung không được đề cập tại đây, sẽ được áp dụng theo Điều Khoản Và Điều Kiện Chung của 

Ngân hàng và/hoặc các Điều Khoản Và Điều Kiện riêng của sản phẩm/dịch vụ liên quan trên trang web 

của Ngân Hàng tại địa chỉ www.shinhan.com.vn. 

 Ngân Hàng có toàn quyền chấm dứt hay điều chỉnh gói SOHO Merchant này vào bất cứ thời điểm nào 

sau khi thông báo trước năm (05) ngày làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch và/hoặc trên trang 

web của Ngân Hàng tại địa chỉ www.shinhan.com.vn. 


